
TT Mã MH Tên MH Lớp Thứ
Tiết 

học

Phòng học 

thay đổi
CBGD Đơn vị

1 027043 Thu hồi nhiệt thải 1 CN 7 - 9 504B4 TS. Nguyễn Văn Tuyên Khoa Cơ khí

2 025063 Thu hồi nhiệt thải 1 CN 7 - 9 504B4 TS. Nguyễn Văn Tuyên Khoa Cơ khí

3 045029 Lưới điện thông minh 9 CN 1 - 3 601C6 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

4 045075 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 1 CN 1 - 3 214B1 TS. Nguyễn Vĩnh Hảo Khoa Điện - Điện tử

5 045007 Thị trường điện 9 CN 4 - 6 403C6 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

6 045076 SCADA: Phân tích và thiết kế 1 CN 4 - 6 402C4 TS. Trương Đình Châu Khoa Điện - Điện tử

7 045051 Thông tin vô tuyến 1 CN 7 - 9 505B4 TS. Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

8 045036
Thiết kế vi mạch tương tự nâng 

cao
1 CN 7 - 9 309B1 PGS.TS Hoàng Trang Khoa Điện - Điện tử

9 045107 Hệ thống Điều khiển tích hợp 1 CN 10 - 12 301B6 TS. Trương Đình Châu Khoa Điện - Điện tử

10 045093 Quy trình sản xuất IC và MEMS 1 CN 10 - 12 309B1 PGS.TS Hoàng Trang Khoa Điện - Điện tử

11 125015 Xác suất và ứng dụng 1 CN 1 - 3 604B4 PGS.TS Tô Anh Dũng Khoa Khoa học ứng dụng

12 065153 Tin sinh học 12 CN 4 - 6 303B6 TS. Phan Thị Huyền Khoa Kỹ thuật Hóa học

13 065073 Độc tố thực phẩm 1 CN 7 - 9 301B4 PGS.TS Phan Ngọc Hòa Khoa Kỹ thuật Hóa học

14 065116

Một số phương pháp phân tích 

hóa lý trong nghiên cứu thực 

phẩm

1 CN 10 - 12 306B4 PGS.TS Phan Ngọc Hòa Khoa Kỹ thuật Hóa học

15 085090 Tác động của gió lên công trình 1 CN 4 - 6 206B10 PGS.TS Hoàng Nam Khoa Kỹ thuật Xây dựng

16 085181
Kiểm định chất lượng công trình 

xây dựng
1 CN 4 - 6 401C6 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp Khoa Kỹ thuật Xây dựng

17 085091
Thiết kế kháng chấn cho công 

trình
1 CN 10 - 12 601B4 TS. Hồ Đức Duy Khoa Kỹ thuật Xây dựng
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